
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DD17B1,D1

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222420028 Nguyễn Đức Bảo 02/07/1998 02DD17B1

2 54222420050 Bùi Thị Hàn Ni 11/01/1976 02DD17B1

3 54222430002 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/09/1992 02DD17B1

4 54222420047 Huỳnh Ký Quân 23/04/1992 02DD17B1

5 54222430024 Nguyễn Đình Tiến 05/05/1990 02DD17B1

6 54222420038 Lê Duy Tuấn 16/11/1990 02DD17B1

7 54222430019 Nguyễn Ngọc Thông 07/11/1982 02DD17B1

8 54222430003 Phan Thị Diễm Thúy 20/01/1994 02DD17B1

9 54222420023 Mai Trúc Thư 23/04/1998 02DD17B1

10 54222430020 Phạm Thị Minh Thư 01/01/1999 02DD17B1

11 54222420017 Dương Toàn Trung 25/12/1996 02DD17B1

12 54222420078 Võ Trần Thúy Vi 12/11/1998 02DD17B1

13 54222420044 Nguyễn Thị Thanh Vy 11/09/1998 02DD17B1

Phòng Đào Tạo


